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LỜI  CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các 

số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa có ai 

công bố trong một công trình nào khác. Mọi trích dẫn trong luận văn đều 

ghi rõ nguồn gốc. 

 

Tác giả luận văn 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hào 
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CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN 

 

BAP          6- benzyl amino purine 

bp             Base pair 

DDT         Dichloro-diphenyl-trichloroethane 

DNA         Deoxyribonucleic Acid 

dNTP        Deoxy Nucleotide  Triphosphate 

EDTA       Ethylene diamine tetra- acetic acid 

đtg            Đồng tác giả 

E. coli       Escherichia coli 

GM            Germination medium - Môi trường nảy mầm của hạt 

GMO         Genetically modified organism - Sinh vật biến đổi gen  

GMP          Genetically modified plant - Thực vật biến đổi gen 

HSG           Heat Shock Granules 

HSP            Heat Shock protein - Protein sốc nhiệt 

IBA            Indole 3 - butyric acid 

IPTG          Isopopyl -D-1 thiogalactopyranoside  

kb              Kilo base 

LB              Luria Bertani 

MS             Môi trường nuôi cấy mô cơ bản theo Murashige và Skoog 

MSI            Dung dịch I (muối đa lượng) dùng để pha môi trường MS 

MSII          Dung dịch II (muối đa lượng) dùng để pha môi trường MS 

MSIII         Dung dịch III (sắt) dùng để pha môi trường MS 

MSIV         Dung dịch IV (muối vi lượng) dùng để pha môi trường MS 

MSV          Dung dịch V (vitamin) dùng để pha môi trường MS 

NST            Nhiễm sắc thể 

OD             Optical density 
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PCR            Polymerase Chain Reaction - Phản ứng chuỗi  

RM             Rooting medium - Môi trường ra rễ 

TAE           Tris - Acetate - EDTA 

Taq             Thermus aquaticus 

v/p             vòng / phút 

X-gal          5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside 


